
TỔNG CỘNG         102.294            100.220          2.074             99.175                 97.102                2.074   

I Huyện Krông Pắc             4.755                4.755                -                 4.755                   4.755                      -     

1 Nâng cấp sữa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã                307                   307                  307                      307   

2
Nâng cấp tuyến đường GT buôn Ea Đrai và ngã ba Ea Drai đến khu dân cư đồng bào Vân 

Kiều buôn Ea Đrai.
                 19                     19                    19                        19   

3 Hoa viên trung tâm huyện                  65                     65                    65                        65   

4 Khắc phục SC đường Ea Kuang đi Vụ Bổn                139                   139                  139                      139   

5 Khắc phục hư hỏng, nâng cấp đập Buôn Kuanh, Ea Kênh                  28                     28                    28                        28   

6 XD 03 phòng học, bếp ăn, đài nước, sân, cổng, tường rào, trường mẫu giáo Họa Mi                102                   102                  102                      102   

7 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Krông Búk đi xã Ea Kly                  51                     51                    51                        51   

8 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ tỉnh lộ 9 đến trung tâm xã Ea Yiêng                500                   500                  500                      500   

9 Trụ sở HĐND-UBND xã Ea Uy                  51                     51                    51                        51   

10 Sửa chữa đường vào buôn B, xã Ea Yông                  20                     20                    20                        20   

11 Nước sinh hoạt buôn Kuaih xã EaKênh                  18                     18                    18                        18   

12 Hố chôn lấp rác thải xã Vụ Bổn                166                   166                  166                      166   

13 Xây dựng cổng, sân tường rào bồn hoa khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Ea Knuec                    7                       7                      7                          7   

14  Trụ sở Đảng ủy -HĐND&UBND xã Ea Uy, huyện Krông Pắc; HM: Nhà Hội trường                  42                     42                    42                        42   

Phụ lục III

 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 

HUYỆN, XÃ 

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

ĐVT: Triệu đồng

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

15 Nhà Đoàn thể xã Ea Knuếc                  95                     95                    95                        95   

16 Nhà Văn hóa huyện Krông Pắc;HM: Cổng, tường rào song sắt thoáng, cấp điện chiếu sáng                  30                     30                    30                        30   

17 Nhà làm việc Huyện ủy                  13                     13                    13                        13   

18 Sửa chữa đập kênh tiêu thôn 10,12 xã Vụ Bổn                122                   122                  122                      122   

19 Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND, UBND xã Ea Hiu hm; nhà 1 cửa                319                   319                  319                      319   

20
Trường THCS Thị Trấn Phước An; Hạng mục: Nâng cấp, xây dựng nhà lớp học 24 

phòng 3 tầng
               500                   500                  500                      500   

21 Trường mẫu giáo Sao Mai, xã Vụ Bổn; hạng mục: xây dựng tường rào, bếp ăn một chiều.                    5                       5                      5                          5   

22 Sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Krông Păc.                840                   840                  840                      840   

23 Nâng cấp xây dựng sân, nhà bảo vệ, giếng khoan, Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Hòa An                  50                     50                    50                        50   

24 Xây dựng, nâng cấp cổng tường rào Trường TH Nguyễn văn Bé, xã Hòa Đông                  29                     29                    29                        29   

25 Nâng cấp hội trường huyện ủy                  66                     66                    66                        66   

26
Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại khu công viên trung 

tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An.
            1.000                1.000               1.000                   1.000   

27
Nâng cấp tuyến kênh mương N8 kéo dài tại thôn 8, thôn 1, thôn Hồ Voi, xã Vụ Bổn; 

hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.
               149                   149                  149                      149   

28 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng:XD 02 phòng học điểm trường thôn Phước hòa                  19                     19                    19                        19   

29 Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và TH giai đoạn 2017-2020                    3                       3                      3                          3   

II Huyện Ea Súp             3.456                3.456                -                 3.456                   3.456                      -     

1
Trường Mầm non xã IaJLơi - Hạng mục: 04 phòng học, Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, phòng 

chức năng
                 43                     43                    43                        43   

2 Khu vực hành chính công huyện Ea Súp                    6                       6                      6                          6   

3 Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 2 và thôn 4 xã Ia Rvê, huyện Ea Súp                144                   144                  144                      144   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

4 Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017                  58                     58                    58                        58   

5 Nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp                200                   200                  200                      200   

6 Nhà làm việc đoàn thể Ea Rốk                122                   122                  122                      122   

7
Kiên cố hóa kênh N20-9, xã Ea Rốk thuộc hệ thống kênh chính Đông, công trình thủy lợi 

Ea Súp Thượng, huyện Ea Súp
               100                   100                  100                      100   

8 Cầu qua suối Ea Rốk                128                   128                  128                      128   

9 Nhà lớp học 04 phòng Trường Mầm non Ya Tờ Mốt, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp                  60                     60                    60                        60   

10 Nhà làm việc bộ phận 1 cửa và các bộ phận chuyên môn của xã Cư Kbang                  74                     74                    74                        74   

11 Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Ia JLơi                  19                     19                    19                        19   

12
Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt tập trung tại 09 thôn, thuộc xã Ea Rốk, huyện 

Ea Súp 
               600                   600                  600                      600   

13

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Thôn 6 xã Ea Bung đi Trung tâm xã Ya Tờ Mốt, 

huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, móng mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước, hệ thống 

an toàn giao thông

               119                   119                  119                      119   

14

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cư M'Lan-Ia Rvê, huyện Ea Súp (giai đoạn 

1); Hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao 

thông

               221                   221                  221                      221   

15
Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt – Ia Rvê, huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, móng, mặt 

đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
            1.374                1.374               1.374                   1.374   

16
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Ia Lốp đi xã IaJLơi, huyện Ea Súp; 

hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
                 24                     24                    24                        24   

17
Đường giao thông từ trung tâm huyện Ea Súp đi xã  Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; hạng 

mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
               147                   147                  147                      147   

18 Sân thể thao xã                  17                     17                    17                        17   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

III Huyện Krông Búk             4.169                2.169          2.000               4.169                   2.169                2.000   

A Ngân sách huyện             2.169                2.169                -                 2.169                   2.169                      -     

1 Nâng cấp, kiên cố hóa Kênh chính thủy lợi hồ Buôn Mùi II, xã Cư Né, huyện Krông Búk 185               185                              185                      185   

2 Trường TH Lê Lợi, xã Pơng Drang; Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng (02 tầng) 66                 66                                  66                        66   

3 Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Pơng Drang; Hạng mục: Nhà đa chức năng 76                 76                                  76                        76   

4 Trường TH Nguyễn Chí Thanh, xã Ea Ngai; Hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh 2                   2                                      2                          2   

5
Cấp nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Cư Mtao, Buôn Cư Kanh, Buôn Ea Pông, Buôn Ea 

Sin thuộc xã Ea Sin, huyện Krông Búk
1                   1                                      1                          1   

6
Nhà lớp học 08 phòng và hạ tầng kỹ thuật thuộc điểm trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, 

xã Ea Ngai, huyện Krông Búk (NS huyện đền bù GPMB)
1                   1                                      1                          1   

7
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Buôn Ktơng Drun: Đoạn từ Trạm biến áp đường 

dây điện 500KV đến nhà ông YBlach Ayun xã Cư Né
1.100            1.100                        1.100                   1.100   

8
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông đoạn từ nhà ông Ninh đến nhà ông Trường thôn 

9A, xã Pơng Drang
738               738                              738                      738   

B Ngân sách xã 2.000            2.000      2.000           2.000            

I Xã Tân Lập 374               374         374              374               

1
Đường GTNT thôn 4, xã Tân Lập (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Khắc Thăng đến nhà ông 

Đinh Ngọc Nam)
170               170         170              170               

2
Đường GTNT thôn 5, xã Tân Lập (Đoạn từ đường liên thôn 4 đến nhà ông Nguyễn Huy 

Dũng) 
204               204         204              204               

II Xã Chứ Kbô 391               391         391              391               

1 Đường giao thông nông thôn nội thôn Kty 1, xã Chứ Kbô 136               136         136              136               
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 
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Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư
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TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

2 Đường giao thông nông thôn nội thôn Kim Phú, xã Chứ Kbô 68                 68           68                68                 

3 Đường giao thông nông thôn nội thôn Tân Lập, xã Chứ Kbô 51                 51           51                51                 

4 Đường giao thông nông thôn nội thôn Hợp Thành, xã Chứ Kbô 136               136         136              136               

III Xã Pơng Drang 456               456         456              456               

1
Đường giao thông nông thôn, thôn 14, xã Pơng Drang (Đoạn từ nhà ông Diệp đến nhà bà 

Nhung)
116               116         116              116               

2
Đường giao thông nông thôn, thôn Ea Nur, xã Pơng Drang (Đoạn từ nhà ông Ma Nho đến 

nhà R Drui)
170               -                 170         170              170               

3
Đường giao thông nông thôn, thôn 13, xã Pơng Drang  (Đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà bà 

Thơm)
170               -                 170         170              170               

IV Xã Ea Ngai 779               -                 779         779              779               

1
Đường GTNT thôn 1, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Trần Quang Phương đến nhà ông 

Trần Xuân Phái)
58                 -                 58           58                58                 

2
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Bùi Tấn Vân đến nhà ông Dương 

Văn Dư)
145               -                 145         145              145               

3
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Luận đến nhà ông Trần 

Bá Trực)
58                 -                 58           58                58                 

4 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Văn Tiến) 39                 -                 39           39                39                 

5
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Chiến đến nhà ông 

Nguyễn Trung Vinh)
97                 -                 97           97                97                 

6 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Ích) 78                 -                 78           78                78                 
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 
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Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư
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TT
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 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

7 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn) 97                 -                 97           97                97                 

8
Đường GTNT thôn 9, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Long đến nhà ông Biện 

Văn Cường)
136               136         136              136               

9
Đường GTNT thôn 3, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Dương Quân đến nhà ông Trần Tân 

Tiến)
71                 71           71                71                 

IV Huyện Lắk                416                   342               74                  416                      342                     74   

1 Nghĩa địa và Bãi rác xã Buôn Tría, huyện Lắk 142               142                              142                      142   

2 San ủi mặt bằng và sân đường nội bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Lắk 200               200                              200                      200   

3
Xây dựng bờ kè, tam cấp trước hoa viên huyện (phía đối diện cơ quan khối đoàn thể 

huyện)
7                   7                                7                        -     7                   

4
Xây dựng bờ kè mặt trước cơ quan: Từ cơ quan Kho bạc Nhà nước Lăk đến cơ quan Tòa 

án huyện
12                 12                            12                        -     12                 

5 Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Bình Trọng 14                 14                            14                        -     14                 

6
Xây dựng mương thoát nước khu dân cư đô thị (Xử lý nước từ khe suối đối diện dốc 

Công an huyện hòa vào hệ thống xửa lý nước Quốc lộ 27)
13                 13                            13                        -     13                 

7 Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Sơn 27                 27                            27                        -     27                 

V Huyện M'Đrắk             2.785                2.785                -                 2.785                   2.785                      -     

1 Trung tâm thể dục thể thao huyện M’Drắk, hạng mục: Lát sàn sân thi đấu, thiết bị 84                 84                                  84                        84   

2 Đường giao thông từ Quốc lộ 19C đi vào hồ chứa nước Ea M'Đoal 2.291            2.291                        2.291                   2.291   
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và giải ngân sang năm 2022 
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Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 
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TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

3
Công trình: Trường PTDT bán trú THCS Võ Nguyên Giáp xã Cư Króa, hạng mục: Nhà 

vệ sinh, nhà tắm học sinh
410               410                              410                      410   

VI Huyện Krông Ana             8.903                8.903                -                 8.903                   8.903                      -     

1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana                     26                       26                    26                        26   

2 Hệ thống điện sinh hoạt khu dân cư Đông Nam, TT Buôn Trấp (giai đoạn 2)                     68                       68                    68                        68   

3 Đường GT đến trung tâm xã Ea Na (Đoạn từ ngã tư Buôn Kuốp Km0 đi đến Km1+300)                  384                     384                  384                      384   

4 Nhà thi đấu đa năng huyện Krông Ana                  415                     415                  415                      415   

5
Di dời 69 hộ dân thuộc khu vực trạm bơm III (thôn 6, Bình Hòa) về khu đồi Ea Chai, xã 

Bình Hòa (Giai đoạn 4) (Hạng mục: Đường từ cầu Buôn trấp đi đồi Ea Chai xã Bình hòa)
                 415                     415                  415                      415   

6
Trường TH Trưng Vương (Hạng mục: xây dựng 08 phòng học kiên cố, sân trường, hệ 

thống thoát nước, tường rào)
                    30                       30                    30                        30   

7 Trường Mầm non Sơn Ca (Hạng mục: Nâng cấp sửa chữa, phòng học, phòng chức năng)                       0                         0                      0                          0   

8 Hệ thống điện chiếu sáng nội thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana                       4                         4                      4                          4   

9

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tỉnh lộ 2 đến trung tâm UBND xã Dray Sáp,  

huyện Krông Ana; hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước và 

hệ thống an toàn giao thông

                 125                     125                  125                      125   

10

Đường giao thông  từ trung tâm xã Dray Sáp, huyện Krông Ana đi xã Hoà Phú, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống 

thoát nước và hệ thống an toàn giao thông

                 131                     131                  131                      131   

11 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  sân vận động huyện                  706                     706                  706                      706   

12
Sửa chữa cánh phay cống T5, HTX Thăng Bình 1 và cánh phay cống T25, khu vực Bàu 

Gai, xã Quảng Điền
                 700                     700                  700                      700   

13 Xây dựng cống ngăn lũ và nạo vét mương tiêu cánh đồng T180, xã Dur Kmăl               1.000                 1.000               1.000                   1.000   

14 Hệ thống điện chiếu sáng Tỉnh lộ 2, xã Dray Sáp               1.000                 1.000               1.000                   1.000   

15 Xây dựng nhà vệ sinh và sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn               1.500                 1.500               1.500                   1.500   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

16
Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất phòng họp; cải tạo, sửa chữa nhà kho, nhà xe tại trụ sở 

HĐND và UBND huyện Krông Ana
              1.900                 1.900               1.900                   1.900   

17 Xây dựng trụ sở tiếp công dân huyện Krông Ana                  500                     500                  500                      500   

VII Huyện Ea H'leo             5.691                5.691                -                 5.691                   5.691                      -     

1 Công trình cấp nước tập trung xã Ea Sol 1.000            1.000                        1.000                   1.000   

2 Hồ chứa nước thôn 5, xã Đliê Yang 120               120                              120                      120   

3 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ; HM: Nhà lớp học 06 phòng - 2 tầng 348               348                              348                      348   

4 Đối ứng thực hiện các dự án ĐTC trung hạn GĐ 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh 1.000               1.000                            1.000                   1.000   

5 Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; trả nợ quỹ đất tỉnh 2.327               2.327                            2.327                   2.327   

6 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 400               400                              400                      400   

7 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 06 xã, gồm: 493               493                              493                      493   

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Nam 170              170                            170                     170   

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Khal 170              170                            170                     170   

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dliê Yang 50                50                                50                       50   

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Wy 50                50                                50                       50   

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea H'Leo 53                53                                53                       53   

8
QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Buôn Đung B (vị trí 1), xã Ea Khăl 

(Bán đấu giá quyền SDĐ)
3                   3                                      3                          3   

VIII Huyện Buôn Đôn             2.202                2.202                -                 2.202                   2.202                      -     

1
7659457.Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa 

bàn huyện Buôn Đôn
245               245                              245                      245   -                 

2
7685350.Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn. Hạng mục: Nhà hiệu 

bộ; nhà lớp học 03 phòng
42                 42                                  42                        42   -                 

3
7765462.Trường Mầm non Hoa Thiên Lý, xã Ea Bar. Hạng mục: Nhà lớp học 02 phòng, 

nhà bếp, sân, cổng, hàng rào
11                 11                                  11                        11   -                 

4
7847138.Nâng cấp, sửa chữa cổng và đường ra khu nghĩa trang thôn 4 xã Ea Wer; Hạng 

mục: nền, móng, mặt đường
46                 46                                  46                        46   -                 
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

5
7941959.Chi trả bồi thường, GPMB khi nhà nước thu hồi đất của HTX vận tải Buôn Đôn 

và Lô A11 trung tâm huyện
842               842                              842                      842   -                 

6

7886649.Cắm mốc ranh thửa ngoài thực địa để giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số thuộc buôn Tul A và buôn Tul B xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn được cấp đất SX 

theo QĐ 132/QĐ-TTg của CP

16                 16                                  16                        16   -                 

7

7004686.Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt thuộc Bộ Quốc Phòng. Công 

trình: đền bù GPMB mở rộng thao trường doanh trại CCB5 ban chỉ huy quân sự huyện 

(0,6 ha)

1.000            1.000                        1.000                   1.000   -                 

IX Huyện Cư M'Gar             1.781                1.781                -                 1.781                   1.781                      -     

1 Xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học đảm bảo đạt chuẩn trong năm học 2020 124               124                              124                      124   

2 08 phòng học 2 tầng trường TH Mạc Thị Bưởi 72                 72                                  72                        72   

3 Đường giao thông liên xã Cư M'gar đi thôn 6 xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar 566               566                              566                      566   

4
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Quảng Hiệp đi xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar 

(giai đoạn 2)
10                 10                                  10                        10   

5 Đập dâng Ea Nung 1, xã Cư M'gar 819               819                              819                      819   

6
Đường giao thông trục chính buôn Lang, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar đi thôn 1, xã 

Hòa Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột
191               191                              191                      191   

X Huyện Cư Kuin             1.480                1.480                -                 1.480                   1.480                      -     

1 Đường GT liên xã thôn 1b xã Cư Êwi đi chợ An Bình xã Ea Hu huyện Cư Kuin 802               802                              802                      802   

2 Nhà làm việc một cửa UBND huyện 678               678                              678                      678   

XI Thị xã Buôn Hồ             4.966                4.966                -                 4.909                   4.909                      -     

1 Đường liên Buôn Kwăng - Krum, xã Cư Bao 220               220                              220                      220   

2 Vòng xuyến Buôn Hồ (giai đoạn 2) 89                 89                                  89                        89   

3 Vỉa hè phía Tây vòng xuyến Buôn Hồ 80                 80                                  80                        80   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

4 Vòng xuyến Buôn Hồ (giai đoạn 2) 1.949            1.949                        1.949                   1.949   

5 Nhà làm việc công an xã Bình Thuận thuộc thị xã Buôn Hồ 500               500                              500                      500   

6 Nhà làm việc công an xã Ea Siên thuộc thị xã Buôn Hồ 500               500                              500                      500   

7
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ
68                 68                                  11                        11   

8 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Lạc 385               385                              385                      385   

9

Thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của 02 hộ gia đình ông Phạm Anh Sơn và ông 

Nguyễn Xuân Hải khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường giao thông (đường vào 

trường Huỳnh Thúc kháng, thực hiện từ năm 2005)

1                   1                                      1                          1   

10 Nhà làm việc công an xã Bình Thuận thuộc thị xã Buôn Hồ 7                   7                                      7                          7   

11 Nhà sinh hoạt Buôn Kwăng A 4                   4                                      4                          4   

12 Nhà sinh hoạt Buôn Krum A 1                   1                                      1                          1   

13 Đường Giao thông trung tâm thị xã 1.000            1.000                        1.000                   1.000   

14

Trường THCS Nguyễn Khuyến, phường An Bình; hạng mục: NLH 12 phòng (02 nhà), 

nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn và thư viện, nhà đa chức năng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, 

nhà để xe, nhà cầu nối, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị (50/50)

161               161                              161                      161   

XII Thành phố Buôn Ma Thuột           61.689              61.689                -               58.627                 58.627                      -     

1 Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột             5.905                5.905               1.344                   1.344   

2 Hợp phần BMT 1 - Gói thầu: Bãi rác Hòa Phú và Gói thầu thiết bị             3.000                3.000               3.000                   3.000   

3 Mở rộng nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột                173                   173                    60                        60   

4 Hợp phần BMT 2 - Đường Trần Quý Cáp                    0                       0   

5 Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Tân Lợi                622                   622                  621                      621   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 

 Tổng cộng  

Trong đó:

Ngân sách huyện  Ngân sách xã 

Ghi chúDanh mục dự án/Chủ đầu tư

 Tổng cộng  

TT

Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

6 Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk                865                   865                  865                      865   

7
Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng vỉa hè tại góc đường Phan Bội Châu - Ngô 

Mây, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột 
            3.500                3.500               3.500                   3.500   

8 Giải tỏa khu đất lô R, thuộc khu dân cư đường Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột             1.951                1.951               1.951                   1.951   

9
Xây kè chống sạt lở tại khu vực suối Xanh (từ khu dân cư sau hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi 

đến khu dân cư sau hẻm đường Đoàn Thị Điểm) 
          10.800              10.800             10.800                 10.800   

10 Thảm nhựa các trục đường thành phố Buôn Ma Thuột (47 trục)                   -                       -                 2.000                   2.000   

11 Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường trung tâm thành phố             4.150                4.150               4.150                   4.150   

12 Đường Nguyễn Hữu Thọ nối từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ             3.800                3.800               3.800                   3.800   

13
Cải tạo, chống sạt lở suối Ea Ngay (đoạn từ cầu Phạm Ngũ Lão đến hồ Buôn Đung), xã 

Cư Êbur
            1.560                1.560               1.560                   1.560   

14
Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 (đường Nguyễn Chí Thanh), phường 

Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột
            2.871                2.871               2.871                   2.871   

15
Đầu tư mở rộng vị trí nút thắt trên đường Lê Thánh Tông (đoạn từ Trần Quang Khải đến 

đường Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Buôn Ma Thuột 
            2.400                2.400               2.400                   2.400   

16 Đường nối từ Hùng Vương (số 397 Hùng Vương) đến đường Trần Quý Cáp             2.300                2.300               2.300                   2.300   

17
Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hà Huy Tập), thành phố 

Buôn Ma Thuột
            2.230                2.230               2.230                   2.230   

18
Tiểu hoa viên cây xanh điểm dân cư trung tâm khu dân cư Km4-Km5, phường Tân An 

(4,3ha)
               282                   282                  282                      282   
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 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 
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Trong đó:
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 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân  

Trong đó:

19 Bổ sung một số thiết bị cho hệ thống hội nghị trực tuyến từ thành phố đến 21 xã, phường             2.000                2.000               2.000                   2.000   

20
Mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường 

Trần Quý Cáp), thành phố Buôn Ma Thuột 
            1.741                1.741               1.700                   1.700   

21 Hệ thống cửa xả thoát nước đường Nguyễn An Ninh                863                   863                  863                      863   

22
Cải tạo hệ thống thoát nước mưa từ QL 27 xuống cánh đồng thôn 2, xã Hòa Thắng (đoạn 

cuối)
               803                   803                  803                      803   

23 Trường THPT Hồng Đức, hạng mục: Nhà hiệu bộ                  95                     95                    29                        29   

24
Cải tạo đường giao thông Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 14 (tổ liên gia 13), phường Khánh 

Xuân (02 trục)
               650                   650                  650                      650   

25 Đường giao thông Tổ dân phố 2, 3, 4, phường Tân Hòa (05 trục)                  80                     80                    80                        80   

26 Thông tuyến hẻm 01 Đỗ Nhuận, phường Tân Lợi             1.053                1.053               1.050                   1.050   

27 Cải tạo, nâng cấp đường hẻm 147 Giải phóng, phường Tân Thành                  70                     70                    70                        70   

28 Cầu bản BTCT thuộc đường B, xã Cư Êbur                226                   226                  226                      226   

29 Chợ buôn Kao, xã Ea Kao             1.200                1.200               1.200                   1.200   

30 Nâng cấp kênh nội đồng (thuộc 4 thôn, buôn), xã Ea Kao                180                   180                  180                      180   

31 Đường giao thông vào vùng sản xuất quanh bãi rác Hòa Phú             2.500                2.500               2.500                   2.500   

32 Mở rộng nghĩa trang Thôn 3 - Buôn M'rê xã Hòa Phú                154                   154                  150                      150   
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Trong đó:

33 Mở rộng nghĩa trang xã Hòa Thắng (giai đoạn 1)             2.374                2.374               2.374                   2.374   

34 Cải tạo đường liên xã từ buôn Buôr, xã Hòa Xuân đến giáp xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn                920                   920                  920                      920   

35 Đường giao thông liên thôn 1, 2, 4 xã Hòa Xuân                370                   370                    98                        98   
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